[bookmark: _Hlk50021282]Tuần 23  (Từ ngày 19/2/2024 đến ngày 23/02/2024)			 Lớp 4A2    
	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
19/02
	
	1
	67
	HĐTN
	SH dưới cờ: Chào xuân mới.
	Trang phục biểu diễn

	
	
	2
	155
	Tiếng Việt
	Bài 9: Đọc: Sự tích con Rồng cháu Tiên
	BGĐT,BN

	
	
	3
	111
	Toán
	Bài 46: Tìm số TBC (tiết 2)
	BGĐT,BN

	
	
	4
	156
	Tiếng Việt
	LTVC: LT về 2 thành phần chính của câu
	BGĐT,BN

	
	
	5
	89
	 Tiếng Anh
	Review 4- Part 1
	

	
	
	6
	45
	Khoa học
	Ôn tập  chủ đề Nấm ( tiết 1/1)
	BGĐT,BN

	
	
	7

	23
	HĐNGCK
	GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH Bài 8: Phòng tránh TNTT do ngạt và tắc đường thở
	BGĐT,BN

	Ba
20/01
	Sáng
	1
	90
	Tiếng Anh
	Review 4- Part 2
	

	
	
	2
	157
	Tiếng Việt
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện
	BGĐT,BN

	
	
	3
	112
	Toán
	Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiết 1/2 - Trang 31)
	BGĐT,BN

	
	
	4
	23
	Toán -TA
	MIDTERM TEST 2: LISTENING + READING + WRITING (KT giữa học kì)	
	

	
	Chiều
	5
	45
	LS-ĐL
	Phố cổ Hội An (Tiết 1)
	BGĐT,BN

	
	
	6
	23
	Công nghệ
	Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh(Tiết 1/2) KNS:Vận dụng tư duy sáng tạo để lắp ghép mô hình bập bênh.
	BGĐT,BN

	
	
	7
	67
	HDH
	Ôn luyện Toán+TV
	BGĐT,
Tài liệụ

	
	
	8
	23
	Thư viện
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	
Tư
21/01
	Sáng
	1
	113
	Toán
	Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiết 2/2 trang 32)
	BGĐT,BN

	
	
	2
	91
	Tiếng Anh
	Review 4- Part 3
	

	
	
	3
	158
	Tiếng Việt
	Bài 10: Cảm xúc Trường Sa ( tiết 1)
	BGĐT,BN

	
	
	4
	159
	Tiếng Việt
	Bài 10: Cảm xúc Trường Sa ( tiết 2)
	BGĐT,BN

	
	Chiều
	5
	68
	HĐTN
	Bài 20: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chi tiêu tiết kiệm trong gia đình.
	BGĐT,BN

	
	
	6
	45
	TALK
	Project 2 (What do we do?)
	

	
	
	7
	68
	HDH
	Ôn luyện Toán+TV
	BGĐT,BN

	
	
	8
	23
	Tin
	Bài 4. Chèn ảnh vào văn bản
	

	



Năm
22/02
	Sáng
	1
	160
	Tiếng Việt
	Viết: Viết bài văn kể lại một câu chuyện
	BGĐT,BN

	
	
	2
	23
	Âm nhạc
	Hát Tình bạn tuổi thơ
	BGĐT,BN

	
	
	3
	114
	Toán
	Bài 48: Luyện tâp chung  (tiết 1/2)
	BGĐ,BNT

	
	
	4
	45
	Khoa học
	Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (Tiết 1/2 )
	BGĐT,BN

	
	Chiều
	5
	46
	TALK
	Unit 8 Part 2
	

	
	
	6
	45
	GDTC
	Bật nhảy tách chân (T4)
	

	
	
	7
	46
	LS-ĐL
	Phố cổ Hội An (Tiết 2)
	BGĐT,BN

	
	
	8
	23
	Đạo đức
	Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 1/3)
	BGĐT,BN

	Sáu
23/02


	Sáng
	1
	161
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Những tấm gương sáng
	BGĐT, BN

	
	
	2
	92
	Tiếng Anh
	Review 4- Part 4
	

	
	
	3
	115
	Toán
	Bài 48: Luyện tập chung ( Tiết 2/2)
	BGĐT, BN

	
	
	4
	23
	Mĩ thuật
	Bài 3: Món ăn truyền thống
	

	
	Chiều
	5
	69
	HDH
	Ôn luyện Toán+TV
	BGĐT,BN

	
	
	6
	46
	GDTC
	Bật nhảy quay các hướng (T1)
	

	
	
	7
	69
	     HĐTN
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Mua sắm thông minh.
	BGĐT,BN



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26
- Số lượt sử dụng BGĐT: 25
	Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Tổ trưởng



Bồ Thị Minh Hạnh



Tháng      năm 2023
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 
- Số lượt sử dụng BGĐT:       
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ụ


 


8


 


23


 


Thư vi


?


n


 


Đ


?


c s


ách thư vi


?


n


 


Sách, 


truy


?


n


 


 


Tư


 


2


1


/01


 


Sáng


 


1


 


1


1


3


 


To


á
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Tu ? n  2 3     (T ?  ngày  1 9 / 2 /202 4   đ ? n ngày  23 / 0 2 /202 4 )         L ? p  4A 2       

Th ? / ngày  Bu ? i   h ? c  Ti ? t   theo TKB  Ti ? t   th ?   theo   PPCT  Môn   (Phân môn)  Tên bài  Đ ?  dùng  

Hai   1 9 /0 2   1  67  HĐTN  SH dư ? i c ? :  Chào   xu ân m ? i .  Trang ph ụ c  bi ể u di ễ n  

2  1 5 5  Ti ? ng Vi ? t  B ài 9:  Đ ? c: S ?  t ích con R ? ng ch áu Ti ên  BGĐT,BN  

3  111  Toán  B ài 46: T ìm s ?  TBC (ti ? t  2)  BGĐT,BN  

4  1 5 6  Ti ? ng Vi ? t  LTVC: LT v ?  2 th ành ph ? n ch ính c ? a c âu  BGĐT,BN  

 5  89    Ti ế ng Anh  Review 4 -   Part 1   

6  45  Khoa h ? c  Ôn t ? p  ch ?  đ ?  N ? m ( ti ? t 1/1)  BGĐT,BN  

7    23  HĐNGCK  GIÁO D ? C PHÒNG TRÁNH TAI N ? N  THƯƠNG TÍCH  Bài 8: Phòng tránh TNTT do  ng ? t và t ? c đ ư ? ng th ?  BGĐT,BN  

Ba   2 0 /01  Sáng  1  90  Ti ế ng Anh  Review 4 -   Part  2   

2  1 5 7  Ti ? ng Vi ? t  Vi ? t: L ? p d àn  ý cho b ài v ăn k ?  chuy ? n  BGĐT,BN  

3  112  Toán  B ài 47: B ài t oán li ên quan  đ ? n r út v ?   đ ơn v ?   (ti ? t  1/2   -   Trang 31)  BGĐT,BN  

4  23  Toán  - TA  MIDTERM TEST 2: LISTENING +  READING + WRITING ( KT   gi ? a h ? c kì )     

Chi ? u  5  45  LS - ĐL  Ph ?  c ?  H ? i An (Ti ? t 1)  BGĐT,BN  

6  23  Công ngh ệ  Bài 8: L ? p ghép mô hình b ? p bênh(Ti ? t 1 /2 )   KNS:V ? n d ? ng t ư   duy sáng t ? o đ ?  l ? p ghép  mô hình b ? p bênh .  BGĐT,BN  

7  67  HDH  Ôn luy ? n Toán+TV  BGĐT,   Tài li ? ụ  

8  23  Thư vi ? n  Đ ? c s ách thư vi ? n  Sách,  truy ? n  

  Tư   2 1 /01  Sáng  1  1 1 3  To á n  B ài 47: B ài t oán li ên quan  đ ? n r út v ?   đ ơn v ?   (ti ? t  2/ 2   tran g 32 )  BGĐT,BN  

2  91  Ti ế ng Anh  Review 4 -   Part  3   

3  1 5 8  Ti ế ng  Vi ệ t  B ài 10: C ? m x úc Trư ? ng Sa ( ti ? t 1)  BGĐT,BN  

4  1 5 9  Ti ế ng Vi ệ t  B ài 10: C ? m x úc Trư ? ng Sa   ( ti ? t 2)  BGĐT,BN  

Chi ? u  5  68  HĐTN  B ài 20 :  Ho ? t đ ? ng giáo d ? c theo ch ?  đ ? : Chi  tiêu ti ? t ki ? m trong gia đ ình.  BGĐT,BN  

6  45  TALK  Project 2 (What do we do?)   

7  68  HDH  Ôn luy ? n Toán+TV  BGĐT,BN  

8  23  Tin  Bài 4. Chèn  ? nh vào văn b ? n   

        Năm  Sáng  1  1 60  Ti ? ng Vi ? t  Vi ? t: Vi ? t b ài v ăn k ?   l ? i m ? t   c âu chuy ? n  BGĐT,BN  

2  23  Âm nh ạ c  Hát Tình b ? n tu ? i th ơ  BGĐT,BN  

3  114  Toán  B ài 4 8 :  Luy ? n t â p chung    (ti ? t  1/2 )  B GĐ,BNT  

4  45  Khoa h ? c  Vai trò c ? a ch ? t dinh d ư ? ng đ ? i v ? i c ơ   th ?   (Ti ? t  1 /2   )  BGĐT,BN  

